
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213695 Vũ Đăng Dương ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K66Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211306 Nguyễn Hữu Minh Duy## Kỹ thuật sinh học 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20201449 Phan Tuấn Duy ## Kỹ thuật hóa học 04-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20221689 Lưu Trung Giang ## Hóa học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20202028 Nguyễn Hương Giang ## Công nghệ giáo dục 01-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20203088 Nguyễn Hương Giang ## Kế toán 02-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20203089 Nguyễn Thị Thu Hà ## Kế toán 01-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211445 Nguyễn Vũ Hà ## Thực phẩm 04-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218286 Trần Thị Hà ## May 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211756 Trần Thị Phương Hà ## Kỹ thuật hóa học 05-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218290 Nguyễn Thị Hạ ## May 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20175472 Trần Nhật Hạ ## May 02-K62 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211758 Bùi Hoàng Hải ## Kỹ thuật hóa học 08-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20190798 Lê Thanh Hải ## Kỹ thuật hóa học 02-K64 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20190447 Chu Thị Thu Hằng ## Thực phẩm 03-K64 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211771 Viên Thị Hằng ## Kỹ thuật hóa học 05-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211764 Đỗ Thu Hạnh ## Kỹ thuật hóa học 06-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218292 Khổng Thúy Hạnh ## Dệt 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212298 Nguyễn Hồng Hạnh ## Công nghệ giáo dục 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212156 Trần Duy Hào ## Hóa học 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20202031 Nguyễn Thị Hảo ## Công nghệ giáo dục 01-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211773 Phạm Quang Hậu ## Kỹ thuật hóa học 11-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20180712 Phùng Đăng Hậu ## Kỹ thuật hóa học 05-K63 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213445 Cao Thúy Hiền ## Kế toán 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20203950 Dương Thị Thu Hiền ## Môi trường 03-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213446 Nguyễn Ngọc Hiển ## Kế toán 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20201483 Hoàng Xuân Hiệp ## Kỹ thuật hóa học 10-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214202 Nguyễn Tiến Hiệp ## Môi trường 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214293 Vũ Hoàng Hiệp ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K66Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20192442 Vương Đình Hiệp ## Quản trị kinh doanh 02-K64 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20174692 Dương Duy Hiếu ## KTTP.04-K62 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214203 Hoàng Trung Hiếu ## Môi trường 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20192537 Mai Thị Hiếu ## Kế toán 02-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211321 Nguyễn Hữu Hiếu ## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217701 Phạm Quang Hiếu ## KT ô tô 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20192446 Phạm Thị Hồng Hiếu ## Quản trị kinh doanh 02-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211785 Trần Đăng Hiếu ## Kỹ thuật hóa học 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216829 Trần Ngọc Hiếu ## Toán-Tin 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20190828 Trương Minh Hiếu ## Kỹ thuật hóa học 02-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20192447 Lâm Quang Hiệu ## Quản trị kinh doanh 01-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217706 Nguyễn Thương Hoài ## KT ô tô 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218304 Hoàng Đình Hoan ## Dệt 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211789 Nguyễn Thị Kim Hoàn## Kỹ thuật hóa học 05-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20203101 Cao Đức Hoàng ## Kế toán 02-K65 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218306 Đào Nguyễn Huy Hoàng## May 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210375 Nguyễn Mạnh Hoàng ## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211003 PHAY  HOR ## Môi trường 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211798 Hoàng Hữu Huân ## Kỹ thuật hóa học 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218310 Hoàng Thị Xuân Huế ## Dệt 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211324 Phan Thanh Huệ ## Kỹ thuật sinh học 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212167 Nguyễn Thế Hùng ## Hóa học 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20170575 Phạm Mạnh Hùng ## Tài chính-Ngân hàng K62 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210402 Phan Thế Hùng ## Kỹ thuật hóa học 11-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20174738 Trần Đức Hùng ## KTHH.01-K62 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214299 Lê Duy Hưng ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K66Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218328 Ngô Thị Hương ## Dệt 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211830 Trần Quỳnh Hương ## Kỹ thuật hóa học 08-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218331 Vũ Thị Mai Hương ## May 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218332 Bùi Thu Hường ## May 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214301 Vũ Thị Hường ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K66Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20182155 Dương Đức Huy ## Quản trị kinh doanh 01-K63 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211326 Nguyễn Đức Huy ## Kỹ thuật sinh học 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật



AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20203964 Nguyễn Văn Huy ## Môi trường 02-K65 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211464 Đoàn Diệu Huyền ## Thực phẩm 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211821 Phạm Thị Thanh Huyền## Kỹ thuật hóa học 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20201556 Phan Trần Khải ## Kỹ thuật hóa học 06-K65 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213451 Vũ Ngọc Khang ## Kế toán 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211334 Phạm Tuấn Khanh ## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214214 Lê Quốc Khánh ## Môi trường 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211837 Vũ Gia Khánh ## Kỹ thuật hóa học 10-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214217 Phạm Minh Khoa ## Môi trường 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211335 Nguyễn Mạnh Kiên ## Kỹ thuật sinh học 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20191237 Trần Chung Kiên ## Hóa học 01-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20190904 Trương Hải Lam ## Kỹ thuật hóa học 04-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20203110 Lê Tùng Lâm ## Kế toán 01-K65 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211851 Nguyễn Tùng Lâm ## Kỹ thuật hóa học 09-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20201573 Phạm Duy Lâm ## Kỹ thuật hóa học 04-K65 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20180791 Phạm Ngọc Tùng Lâm ## Kỹ thuật hóa học 02-K63 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214304 Vũ Tùng Lâm ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K66Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213355 Đồng Thị Lan ## Quản trị kinh doanh 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213526 Phạm Ngọc Lan ## Tài chính ngân hàng 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20197035 Phạm Thị Ngọc Lan ## Dệt 01-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20221520 Nguyễn Đình Lập ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214222 Hà Mai Linh ## Môi trường 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213531 Nguyễn Phương Linh ## Tài chính ngân hàng 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214226 Nguyễn Phương Linh ## Môi trường 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212255 Nguyễn Thảo Linh ## KT in 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20191243 Nguyễn Thị Thanh Linh## Hóa học 02-K64 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20190502 Nguyễn Thị Thùy Linh## Thực phẩm 03-K64 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214229 Nông Phương Linh ## Môi trường 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20207337 Phan Thị Linh ## May 02-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211345 Hồ Hữu Lộc ## Kỹ thuật sinh học 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214233 Phạm Duy Lợi ## Môi trường 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214231 Lê Minh Long ## Môi trường 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20190942 Phạm Thành Long ## Kỹ thuật hóa học 02-K64 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212256 Trịnh Hải Long ## KT in 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218355 Đặng Thị Ngọc Ly ## May 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211879 Phạm Ngọc Khánh Ly ## Kỹ thuật hóa học 08-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211346 Trần Hương Ly ## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214237 Lê Thị Lý ## Môi trường 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211347 Bùi Ngọc Mai ## Kỹ thuật sinh học 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20201612 Hoàng Chi Mai ## Kỹ thuật hóa học 05-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211882 Nguyễn Hà Hoàng Mai## Kỹ thuật hóa học 11-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211350 Nguyễn Ngọc Mai ## Kỹ thuật sinh học 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213461 Phạm Quỳnh Mai ## Kế toán 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212258 Nguyễn Hồng Minh ## KT in 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213463 Nguyễn Tử Trọng Minh## Kế toán 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211497 Trần Bình Minh ## Thực phẩm 04-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218361 Trương Văn Minh ## Dệt 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212260 Vương Đức Minh ## KT in 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211899 Nguyễn Quý Mùi ## Kỹ thuật hóa học 05-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214314 Đỗ Văn Nam ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K66Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211500 Nguyễn Hữu Nam ## Thực phẩm 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211501 Nguyễn Quốc Nam ## Thực phẩm 04-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211907 Trần Danh Nam ## Kỹ thuật hóa học 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213719 Trần Thành Nam ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K66Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213537 Bùi Quỳnh Nga ## Tài chính ngân hàng 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212326 Nguyễn Quỳnh Nga ## Công nghệ giáo dục 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212191 Nguyễn Thị Nga ## Hóa học 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213468 Nguyễn Kim Ngân ## Kế toán 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213469 Đỗ Thị Ngần ## Kế toán 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211505 Hà Thị Ngọc ## Thực phẩm 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214243 Nguyễn Bảo Ngọc ## Môi trường 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211917 Nguyễn Hồng Ngọc ## Kỹ thuật hóa học 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật



AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211922 Trần Bảo Ngọc ## Kỹ thuật hóa học 07-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211927 Nguyễn Chí Nguyên ## Kỹ thuật hóa học 12-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213373 Nguyễn Minh Nhật ## Quản trị kinh doanh 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20193428 Nguyễn Thị Yến Nhi ## Môi trường 01-K64 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211938 Nguyễn Thị Hồng Nhung## Kỹ thuật hóa học 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214246 Trần Thị Hồng Nhung ## Môi trường 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211946 Lê Thị Thu Oanh ## Kỹ thuật hóa học 08-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213475 Lương Thị Kiều Oanh ## Kế toán 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211947 Phạm Thị Kim Oanh ## Kỹ thuật hóa học 09-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20191019 Nguyễn Khả Phát ## Kỹ thuật hóa học 08-K64 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211514 Đào Đăng Phiệt ## Thực phẩm 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211515 Lê Hải Phong ## Thực phẩm 04-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211955 Nguyễn Đắc Phong ## Kỹ thuật hóa học 06-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213721 Phùng Huy Phong ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K66Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211956 Phùng Xuân Phong ## Kỹ thuật hóa học 07-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211959 Trần Quang Phú ## Kỹ thuật hóa học 10-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213376 Nguyễn Trung Phúc ## Quản trị kinh doanh 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211963 Đàm Yến Phương ## Kỹ thuật hóa học 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218389 Ngô Thu Phương ## Dệt 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214252 Nguyễn Đức Phương ## Môi trường 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211519 Nguyễn Hoài Phương ## Thực phẩm 03-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20180904 Nguyễn Thị Hà Phương## Kỹ thuật hóa học 06-K63 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211364 Nguyễn Thu Phương ## Kỹ thuật sinh học 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213479 Nguyễn Thu Phương ## Kế toán 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211967 Phạm Hà Phương ## Kỹ thuật hóa học 06-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218396 Phan Thị Phượng ## May 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211976 Lê Khả Quân ## Kỹ thuật hóa học 10-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211978 Nguyễn Minh Quân ## Kỹ thuật hóa học 12-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210702 Nguyễn Thế Minh Quân## CTTT HT nhúng & IoT 01-K66Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214256 Trần Minh Quân ## Môi trường 03-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218398 Trần Văn Hoàng Quân ## May 03-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211971 Bạch Đăng Quang ## Kỹ thuật hóa học 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211366 Nguyễn Minh Quang ## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211367 Trần Minh Quang ## Kỹ thuật sinh học 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210727 Dương Minh Quốc ## Thực phẩm 04-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214258 Nguyễn Anh Quốc ## Môi trường 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212264 Nguyễn Dương Quý ## KT in 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214260 Phạm Hữu Quý ## Môi trường 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217879 Trương Văn Quý ## CK động lực 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214262 Bùi Hữu Quyền ## Môi trường 03-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210735 Nguyễn Văn Quyền ## Môi trường 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211369 Lã Kiều Ngọc Quyết ## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218401 Đỗ Thị Thanh Quỳnh ## May 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210736 Nguyễn Diễm Quỳnh ## Thực phẩm 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211990 Đào Minh Sơn ## Kỹ thuật hóa học 06-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212265 Hà Trường Sơn ## KT in 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211993 Nguyễn Đức Tài ## Kỹ thuật hóa học 10-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212000 Nguyễn Đức Thái ## Kỹ thuật hóa học 05-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20204017 Đỗ Chiến Thắng ## Môi trường 02-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211538 Lê Công Thành ## Thực phẩm 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212006 Nguyễn Minh Thành ## Kỹ thuật hóa học 05-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213731 Trần Bá Thành ## CTTT HT nhúng & IoT 02-K66Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218414 Đào Thị Phương Thảo ## May 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210810 Dương Phương Thảo ## Thực phẩm 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20191097 Nguyễn Đình Thảo ## Kỹ thuật hóa học 04-K64 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20202048 Nguyễn Phương Thảo ## Công nghệ giáo dục 01-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211379 Nguyễn Thị Phương Thảo## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211543 Nguyễn Thị Phương Thảo## Thực phẩm 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20202049 Nguyễn Thị Thu Thảo ## Công nghệ giáo dục 01-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20203130 Phạm Thị Phương Thảo## Kế toán 02-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218424 Trần Thị Phương Thảo## May 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20191415 Nguyễn Huy Thịnh ## Công nghệ giáo dục 01-K64 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật



AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218433 Nguyễn Thị Minh Thoa## Dệt 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212032 Trần Nguyệt Thu ## Kỹ thuật hóa học 03-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218441 Nguyễn Thị Minh Thư ## Dệt 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20203131 Nguyễn Thị Biên Thuỳ## Kế toán 01-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20201235 Đặng Thị Thùy ## Thực phẩm 01-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218436 Phạm Thanh Thùy ## May 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218438 Nguyễn Thị Thu Thủy ## May 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210834 Phạm Phú Lam Thủy ## Kỹ thuật hóa học 06-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212037 Trần Diệu Thủy ## Kỹ thuật hóa học 07-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218443 Đặng Mạnh Tiến ## May 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214272 Hồ Sỹ Lâm Tiến ## Môi trường 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20204028 Dương Văn Tỉnh ## Môi trường 01-K65 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210844 Nguyễn Đức Toàn ## Hóa học 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214324 Nguyễn Huy Toàn ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K66Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214274 Nguyễn Khoa Toàn ## Môi trường 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20203059 Trịnh Huy Toàn ## Quản trị kinh doanh 01-K65 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211386 Lưu Tố Trân ## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213555 Đào Như Trang ## Tài chính ngân hàng 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218446 Đinh Quỳnh Trang ## Dệt 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212053 Đỗ Quỳnh Trang ## Kỹ thuật hóa học 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212054 Hà Thị Trang ## Kỹ thuật hóa học 04-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218452 Lại Thị Huyền Trang ## May 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218451 Lê Thị Trang ## May 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218456 Nguyễn Thị Hồng Trang## May 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218457 Nguyễn Thị Huyền Trang## Dệt 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218458 Nguyễn Thị Huyền Trang## May 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212059 Nguyễn Thị Thùy Trang## Kỹ thuật hóa học 09-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218461 Nhâm Thị Thu Trang ## May 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218462 Phạm Huyền Trang ## May 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213559 Phan Quỳnh Trang ## Tài chính ngân hàng 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211562 Trần Thị Trang ## Thực phẩm 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213490 Trần Thu Trang ## Kế toán 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211564 Nguyễn Khắc Tráng ## Thực phẩm 05-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212064 Hoàng Thị Kiều Trinh ## Kỹ thuật hóa học 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214279 Dương Thành Trung ## Môi trường 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212066 Lê Thành Trung ## Thực phẩm 05-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212074 Đinh Mạnh Tú ## Kỹ thuật hóa học 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212079 Ninh Nguyễn Phạm Tuân## Kỹ thuật hóa học 08-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212269 Đỗ Minh Tuấn ## KT in 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212087 Nguyễn Anh Tuấn ## Kỹ thuật hóa học 04-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213737 Nguyễn Minh Tuấn ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K66Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212272 Vũ Anh Tuấn ## KT in 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214281 Hoàng  Tùng ## Môi trường 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211389 Hoàng Xuân Tùng ## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20191426 Lương Khắc Hải Tùng ## Công nghệ giáo dục 01-K64 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218472 Nguyễn Thị Tươi ## Dệt 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212227 Nguyễn Thị Tuyền ## Hóa học 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212273 Đỗ Thị Ánh Tuyết ## KT in 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212098 Vũ Thị Chúc Uyên ## Kỹ thuật hóa học 04-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212100 Hoàng Thị Hải Vân ## Kỹ thuật hóa học 06-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213492 Nguyễn Thị Kim Vân ## Kế toán 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211575 Vũ Xuân Hoàng Việt ## Thực phẩm 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210969 Bùi Đức Công Vinh ## CTTT HT nhúng & IoT 01-K66Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211398 Nguyễn Văn Vũ ## Kỹ thuật sinh học 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212116 Nguyễn Thị Tường Vy## Kỹ thuật hóa học 10-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214284 Nguyễn Ngọc Yến ## Môi trường 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20218480 Nguyễn Thị Thảo Yến ## May 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735996 PH1121 Vật lý đại cương IITN 37-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20191196 Vũ Thị Thu Yến ## Kỹ thuật hóa học 07-K64 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223236 Đặng Việt Anh ## Kế toán 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223241 Lê Thị Phương Anh ## Kế toán 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20174406 Ngô Bảo Anh ## KTHH.09-K62 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201850 Tiêu Hà Bắc ## Hóa học 02-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202



AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20190313 Lê Văn Đạt ## Kỹ thuật sinh học 02-K64 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221132 Nguyễn Anh Đạt ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223911 Nguyễn Đình Doanh ## Điện tử 09-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221176 Nguyễn Việt Đức ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221003 Lê Đức Duy ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221045 Bế Ngọc Hân ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221698 Đào Hồng Hiên ## Hóa học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223265 Đặng Ngọc Hoan ## Kế toán 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221198 Chu Việt Hoàng ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223381 Hồ Thị Minh Huyền ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221214 Vũ Trung Kiên ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227780 Trần Văn Lân ## Hàng không 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221860 Chử Văn Lộc ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221537 Trần Hoàng Long ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221545 Phạm Thị Ngọc Mai ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221071 Bùi Hà My ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223299 Hoàng Thị Bé Nhi ## Kế toán 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221587 Lưu Thị Kim Oanh ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221370 Đặng Quý Phong ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221256 Đỗ Trần Hải Phong ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221623 Nguyễn Đức Thịnh ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221737 Vũ Ngọc Tiến ## Hóa học 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212343 Chu Thị Thu Trang ## Công nghệ giáo dục 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223332 Nguyễn Xuân Trí ## Kế toán 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221639 Nguyễn Tư Trung ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211390 Nghiêm Thị Tươi ## Kỹ thuật sinh học 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212228 Trần Nguyễn Ánh Tuyết## Hóa học 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221305 Nguyễn Thị Ánh Vân ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221876 Thái Mạnh Việt ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738398 PH1121 Vật lý đại cương IITN 38-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211577 Doãn Văn Vĩnh ## Thực phẩm 05-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,07h10-09h15,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211406 Đỗ Quỳnh Anh ## Thực phẩm 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221400 Lại Vũ Tuấn Anh ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212133 Trần Duy Anh ## Hóa học 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224495 Vũ Hữu Phan Anh ## Môi trường 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20216316 Trần Hữu Bảo ## Cơ khí 08-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223114 Nguyễn Mai Chi ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201109 Vũ Tất Chình ## Thực phẩm 03-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20182292 Nguyễn Mạnh Cường ## Tài chính ngân hàng 01-K63 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221110 Vũ Xuân Đại ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20203148 Lê Tiến Đạt ## Tài chính ngân hàng 01-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221443 Lê Thị Thanh Dung ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20190757 Lương Đình Việt Dũng## Kỹ thuật hóa học 03-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223251 Phạm Như Duy ## Kế toán 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223130 Nguyễn Thị Thu Hà ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20182994 Nguyễn Thị Khánh Hòa## Môi trường 01-K63 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223267 Lê Huy Hoàng ## Kế toán 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20180744 Kim Đình Học ## Kỹ thuật hóa học 04-K63 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221704 Bùi Thu Hương ## Hóa học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221510 Nguyễn Công Khánh ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223155 Hoàng Thị Ngọc Linh ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223162 Nguyễn Thị Khánh Linh## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221226 Phùng Thị Linh ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221532 Triệu Khánh Linh ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221384 Nguyễn Ngọc Quang Minh## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221556 Nguyễn Hữu Hải Nam ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221561 Đinh Thị Tuyết Ngân ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221566 Tăng Xuân Nghĩa ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221570 Lê Thị Bảo Ngọc ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221582 Phạm Ngọc Nhất ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221597 Trần Minh Quang ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20193442 Bùi Quân Thạch ## Môi trường 03-K64 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221611 Nguyễn Thị Thanh ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202



AB 738399 PH1121 Vật lý đại cương IITN 39-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221664 Phạm Minh Vương ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:7,09h20-11h25,D3-202
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221380 Phạm Ngọc An ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221001 Nguyễn Thảo Anh ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221410 Phạm Tiến Anh ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221412 Vũ Duy Anh ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221153 Vũ Thị Mai Anh ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20210174 Nguyễn Mạnh Đạt ## Quản trị kinh doanh 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221184 Phạm Thùy Dương ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221458 Nguyễn Thị Hằng Giang## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221473 Đồng Văn Hiệp ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221050 Nguyễn Thị Mai Hoa ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221517 Nguyễn Hoàng Kiều ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20191238 Bùi Phương Linh ## Hóa học 02-K64 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223154 Hà Khánh Linh ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221859 Nguyễn Thị Ngọc Linh## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221861 Nguyễn Công Lộc ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221536 Nguyễn Như Long ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221365 Lê Thị Khánh Ly ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223171 Bùi Hữu Minh ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224508 Trần Hồng Minh ## Môi trường 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221075 Nguyễn Thị Ngọc ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221572 Nguyễn Thị Hồng Ngọc## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221082 Đặng Thanh Phương ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221728 Nguyễn Thị Phương ## Hóa học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221266 Lê Phú Sơn ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221091 Nguyễn Hoàng Sơn ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221374 Nguyễn Trọng Thắng ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221095 Phạm Thị Phương Thảo## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221280 Viêm Thị Thảo ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221286 Lê Ngọc Toàn ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213404 Lê Thu Trang ## Quản trị kinh doanh 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212063 Dương Minh Triết ## Kỹ thuật hóa học 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221640 Ngô Xuân Trường ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221643 Phạm Thanh Tú ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224519 Trần Phạm Nhã Uyên ## Môi trường 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221102 Nguyễn Cẩm Vân ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735962 PH1121 Vật lý đại cương IITN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223433 Nguyễn Hải Yến ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221827 Phạm Bình An ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221164 Nguyễn Thành Chung ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211723 Nguyễn Hữu Đạt ## Kỹ thuật hóa học 11-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221433 Nguyễn Tiến Đạt ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221171 Phạm Tiến Đạt ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221444 Hoàng Đình Dũng ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221456 Nguyễn Văn Duy ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20174582 Phạm Thế Duyệt ## MT.03-K62 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223259 Lê Thị Hạnh ## Kế toán 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221133 Nguyễn Đình Hiếu ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20190824 Nguyễn Hữu Trung Hiếu## Kỹ thuật hóa học 08-K64 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228091 Trần Đức Hiếu ## Dệt May 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221700 Bùi Việt Hoàng ## Hóa học 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221481 Lê Huy Hoàng ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221490 Vũ Thị Anh Hợp ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213359 Nguyễn Khánh Linh ## Quản trị kinh doanh 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223388 Nguyễn Thảo Linh ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223391 Phạm Thùy Linh ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223397 Nguyễn Quý Minh ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224509 Nguyễn Hoàng Nam ## Môi trường 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221367 Ninh Quang Nam ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221558 Trần Bảo Nam ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20220113 Sen  Narak ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221248 Trần Đức Ngọc ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20191005 Nguyễn Thị Kim Nguyên## Kỹ thuật hóa học 04-K64 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203



AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221725 Trần Phương Nhung ## Hóa học 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223303 Lương Thị Mai Phương## Kế toán 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221259 Nguyễn Thanh Phương## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221272 Đỗ Văn Thân ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221273 Nguyễn Minh Thắng ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221733 Vũ Thị Thảo ## Hóa học 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221282 Nguyễn Thị Hà Thu ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20175327 Nguyễn Sơn Tùng ## KTHH.01-K62 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20191179 Đỗ Văn Vinh ## Kỹ thuật hóa học 02-K64 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221663 Nguyễn Văn Vương ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735963 PH1121 Vật lý đại cương IITN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223432 Bùi Thị Thanh Yến ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-203
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221829 Lê Thị Lan Anh ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221830 Lưu Quỳnh Anh ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20193334 Nguyễn Đình Hoàng Anh## Môi trường 03-K64 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223346 Nguyễn Minh Anh ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221024 Phùng Phương Anh ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221187 Nguyễn Trà Giang ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20203092 Mai Ngọc Hân ## Kế toán 02-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221670 Đàm Lê Phương Hằng ## Hóa học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223132 Lương Thanh Hằng ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20191226 Nguyễn Đức Hiếu ## Hóa học 02-K64 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221474 Nguyễn Minh Hiếu ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221701 Phạm Văn Hoàng ## Hóa học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221702 Phạm Đức Hùng ## Hóa học 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223145 Trần Thị Thanh Hường## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221502 Nguyễn Đình Huy ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20220103 Bouy  Kyheng ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221524 Đào Phương Linh ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221227 Trần Phương Linh ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223393 Vương Thị Mai Loan ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221246 Lê Thị Hồng Ngọc ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221863 Tống Thị Hồng Nhung## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221864 Vũ Hồng Nhung ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221258 Nguyễn Nam Phương ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201738 Đào Thu Thảo ## Kỹ thuật hóa học 06-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221872 Nguyễn Thị Thảo ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221618 Thân Thị Thảo ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20182198 Nguyễn Quang Thiện ## Quản trị kinh doanh 02-K63 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221289 Nguyễn Thị Lài Trâm ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221634 Nguyễn Thùy Trang ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20202057 Nguyễn Minh Trí ## Công nghệ giáo dục 01-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201934 Nguyễn Thành Trung ## Hóa học 01-K65 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221099 Nguyễn Thành Trung ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221296 Trần Văn Trường ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221306 Hoàng Quốc Việt ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20213417 Đoàn Thị Lan Vy ## Quản trị kinh doanh 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735964 PH1121 Vật lý đại cương IITN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221312 Trần Thị Hải Yến ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223345 Bùi Duy Anh ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211631 Hoàng Lan Anh ## Kỹ thuật hóa học 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221743 Nguyễn Ngọc Anh ## KT in 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221111 Phùng Hưng Danh ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221450 Nguyễn Trọng Dương ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221691 Nguyễn Thị Giang ## Hóa học 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221005 Lê Thu Hà ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224527 Phạm Nguyễn Phúc Hậu## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K67Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221471 Nguyễn Thị Hiền ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221495 Nguyễn Tiến Hùng ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228098 Nguyễn Thị Hương ## Dệt May 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221383 Nguyễn Quốc Huy ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20220110 Chhoeun  Layhuoy ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221059 Hoàng Thị Liễu ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223282 Nguyễn Dương Thảo Linh## Kế toán 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205



AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224528 Trần Ngọc Bảo Linh ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K67Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221535 Nguyễn Hải Long ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221229 Vũ Bá Luân ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224520 Trương Ngọc Mai ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K67Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221066 Vũ Thị Mận ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221550 Đỗ Tuấn Minh ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221067 Lê Văn Minh ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201623 Ngô Quang Minh ## Kỹ thuật hóa học 08-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201042 Nguyễn Thái Quang Minh## Kỹ thuật sinh học 01-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221238 Vũ Thảo My ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223403 Phan Thị Hà Như ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221255 Nguyễn Thị Thùy Nhung## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223187 Nguyễn Văn Phóng ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211522 Cù Tiến Quân ## Thực phẩm 05-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223406 Bùi Minh Quang ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20180914 Lê Thị Quỳnh ## Kỹ thuật hóa học 05-K63 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221281 Trần Đức Thiện ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221295 Phạm Hữu Trung ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221304 Vũ Thị Uyên ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212103 Nguyễn Trúc Vân ## Kỹ thuật hóa học 09-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735965 PH1121 Vật lý đại cương IITN 6-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221757 Tạ Quang Vinh ## KT in 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-205
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20193329 Hồ Phan Anh ## Môi trường 01-K64 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221130 Nguyễn Thị Phương Anh## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20180639 Trần Quốc Bảo ## Kỹ thuật hóa học 01-K63 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221357 Bùi Đức Chính ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221440 Vũ Ngọc Độ ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223124 Vương Kim Dung ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221461 Trần Vũ Nam Giang ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20214295 Nguyễn Dương Hiếu ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K66Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221491 Phạm Thị Hồng Huế ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221493 Đặng Đình Hùng ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20203105 Quách Đình Hưởng ## Kế toán 02-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221504 Chu Ngọc Huyền ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221215 Mai Thị Hồng Lam ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224506 Vũ Đức Lộc ## Môi trường 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221231 Trần Đức Lương ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221543 Lưu Ngọc Mai ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221718 Phạm Hoàng Giáng Mai## Hóa học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223170 Đỗ Thị Mây ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221366 Hồ Nhật Minh ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221134 Vũ Hải Nam ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221123 Nguyễn Thị Minh Ngọc## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201668 Phan Lê Ni Ni ## Kỹ thuật hóa học 04-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223186 Hoàng Đại Phong ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223191 Bùi Hoài Phương ## Quản trị kinh doanh 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224514 Nguyễn Thị Quỳnh ## Môi trường 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221270 Lê Thị Minh Tâm ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223203 Nguyễn Mỹ Tâm ## Quản trị kinh doanh 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221375 Hoàng Công Thành ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221376 Trần Thị Minh Thùy ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221627 Nguyễn Văn Tiệp ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221290 Đinh Thị Huyền Trang## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223214 Trần Thị Huyền Trang ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221644 Nguyễn Anh Tuấn ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212113 Ngô Anh Vũ ## Kỹ thuật hóa học 07-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735966 PH1121 Vật lý đại cương IITN 7-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221758 Bùi Yến Vy ## KT in 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,13h00-15h05,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221391 Bùi Hữu An ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20220092 Lê Cảnh Công ## Hóa học 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201413 Hà Văn Đạt ## Kỹ thuật hóa học 06-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221429 Hoàng Đình Đạt ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221434 Phạm Đức Đạt ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221472 Chu Quang Hiệp ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206



AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221475 Nguyễn Trường Hiếu ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221748 Đào Xuân Hùng ## KT in 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221851 Ngô Thị Hương ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221206 Ngô Đức Huy ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223382 Nguyễn Khánh Huyền ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20214303 Vũ Thanh Lam ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K66Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223387 Trần Đức Lâm ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221218 Đoàn Thị Hương Lan ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221710 Nguyễn Thành Lập ## Hóa học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221525 Đoàn Mai Kiều Linh ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221223 Nguyễn Thị Thùy Linh## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224530 Lê Hùng Mạnh ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K67Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20214318 Đỗ Thị Hồng Ngọc ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K66Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221580 Vũ Ánh Nguyệt ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224532 Ngô Thị Thu Nhiên ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K67Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20201693 Nguyễn Thu Phương ## Kỹ thuật hóa học 09-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211526 Phạm Như Quỳnh ## Thực phẩm 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224534 Trần Diễm Quỳnh ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K67Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221268 Trần Thế Sơn ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20207397 Thân Thị Thắm ## May 02-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221617 Nguyễn Thị Thảo ## Kỹ thuật hóa học 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224536 Nguyễn Thị Phương Thảo## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K67Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224537 Nguyễn Đức Thuận ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K67Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221291 Lưu Thị Huyền Trang ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223421 Nguyễn Thị Kiều Trang## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224539 Nguyễn Thùy Trang ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K67Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20214327 Hoàng Đình Trọng ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K66Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221875 Nguyễn Anh Tuấn ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221647 Lê Thanh Tùng ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735967 PH1121 Vật lý đại cương IITN 8-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221654 Hà Thanh Vân ## Kỹ thuật hóa học 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:2,15h05-17h10,D3-206
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221106 Đặng Thị Hồng Anh ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221142 Đỗ Lương Anh ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221107 Nguyễn Tiến Anh ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211422 Nguyễn Thị Ngọc Bích## Thực phẩm 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221167 Trần Tất Đăng ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221113 Đặng Thùy Dương ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223254 Nguyễn Lê Giang ## Kế toán 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221360 Nguyễn Thị Thanh Hải## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20203099 Nguyễn Văn Hanh ## Kế toán 02-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221047 Mai Thu Hiền ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223085 Vũ Minh Hiếu ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221196 Nguyễn Thị Hoa ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221207 Nguyễn Công Huy ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221672 Trần Quốc Huy ## Hóa học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221210 Nguyễn Thu Huyền ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221058 Đoàn Thanh Lan ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221527 Hoàng Ngọc Linh ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221230 Trần Đức Lương ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223395 Đỗ Nhật Mai ## Tài chính ngân hàng 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221717 Nguyễn Trần Hiền Mai## Hóa học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221065 Tạ Thị Xuân Mai ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221069 Nguyễn Thị Trần Minh## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20211498 Triệu Ngọc Mơ ## Thực phẩm 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228124 Quách Thị Hồng Ngọc ## Dệt May 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221595 Lê Vinh Quang ## Kỹ thuật hóa học 04-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221261 Nguyễn Quốc Quý ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20228142 Nguyễn Hồng Tấn ## Dệt May 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223413 Phạm An Thái ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221093 Nguyễn Thị Thanh Thanh## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221297 Phạm Văn Tự ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221651 Phạm Sơn Tùng ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221302 Dương Lâm Tường ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202



AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223334 Trần Học Uyên ## Kế toán 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223335 Lê Thị Khánh Vân ## Kế toán 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202
AB 735968 PH1121 Vật lý đại cương IITN 9-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221307 Lại Đắc Vịnh ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16  TG:3,13h00-15h05,D3-202


